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Tài liệu này được biên soạn dựa trên các căn cứ pháp lý sau: 

- Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20/6/2012 

- Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ “Quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính” 

và Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều củaNghị định số 81/2013/NĐ-CP; 

- Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ “Về 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường”; 
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Phần thứ nhất 

VI PHẠM HÀNH CHÍNH  

TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG          

                                                   

 

 

I. CÁC HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC 

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (BVMT) 

Quy định cụ thể tại Chương II Nghị định số 155/2016/NĐ-CP 

18/11/2016 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ 

môi trường; gồm 40 Điều từ Điều 8 đến Điều 47, bao gồm 08 nhóm hành vi: 

 - Các hành vi vi phạm các quy định về kế hoạch bảo vệ môi trường, 

đánh giá tác động môi trường và đề án bảo vệ môi trường; 

- Các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ môi trường của cơ sở sản 

xuất, kinh doanh và dịch vụ và khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ 

cao, cụm công nghiệp, khu kinh doanh dịch vụ tập trung; 

 - Các hành vi gây ô nhiễm môi trường; 

- Các hành vi vi phạm các quy định về quản lý chất thải; 

- Các hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt 

động nhập khẩu máy móc, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải, nguyên liệu, 

nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, chế phẩm sinh học; nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã 

qua sử dụng; hoạt động lễ hội, du lịch và khai thác khoáng sản; 

- Các hành vi vi phạm các quy định về thực hiện phòng, chống, khắc 

phục ô nhiễm, suy thoái, sự cố môi trường; 

- Các hành vi vi phạm hành chính về đa dạng sinh học bao gồm: Bảo tồn 

và phát triển bền vững hệ sinh thái tự nhiên; bảo tồn và phát triển bền vững các 

loài sinh vật và bảo tồn và phát triển bền vững tài nguyên di truyền; 

- Các hành vi cản trở hoạt động quản lý nhà nước, thanh tra, kiểm tra, xử 

phạt vi phạm hành chính và các hành vi vi phạm quy định khác về bảo vệ môi 

trường. 

* Trong 08 nhóm này, thực tế địa phương cần lưu ý các hành vi: 

- Vi phạm các quy định về thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường (Đ.8); 

- Vi phạm các quy định về thực hiện đề án bảo vệ môi trường (Đ.10); 

- Vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, 

kinh doanh, dịch vụ mà không có kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc báo cáo 

đánh giá tác động môi trường (Đ.11); 

- Vi vi phạm quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động nuôi trồng 

thủy sản (Khoản 5, Điều 12); 

- Vi phạm các quy định về xả nước thải (Đ.13, Đ.14); 

- Vi phạm các quy định về tiếng ồn (Đ.17); 
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- Vi phạm các quy định về vệ sinh nơi công cộng; thu gom, vận chuyển, 

chôn, lấp, xử lý, thải rác thải sinh hoạt và chất thải rắn công nghiệp thông 

thường; vận chuyển nguyên liệu, vật liệu, hàng hóa gây ô nhiễm môi trường 

(Đ.20); 

Cụ thể:  
“1. Hành vi thu gom, thải rác thải sinh hoạt trái quy định về bảo vệ môi trường bị 

xử phạt như sau: 

a) Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi vứt, thải, bỏ đầu, 

mẩu và tàn thuốc lá không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi 

công cộng; 

b) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi vệ sinh cá nhân 

(tiểu tiện, đại tiện) không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi 

công cộng; 

c) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi vứt, thải, bỏ rác 

thải sinh hoạt không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công 

cộng, trừ vi phạm quy định tại điểm d khoản này; 

d) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với hành vi vứt, thải rác thải 

sinh hoạt trên vỉa hè, đường phố hoặc vào hệ thống thoát nước thải đô thị hoặc hệ thống 

thoát nước mặt trong khu vực đô thị. 

2. Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi điều khiển 

phương tiện vận chuyển nguyên liệu, vật liệu, hàng hóa không che chắn hoặc để rơi vãi ra 

môi trường trong khi tham gia giao thông. 

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi không sử dụng 

thiết bị, phương tiện chuyên dụng trong quá trình vận chuyển nguyên liệu, vật liệu, hàng hóa 

làm rò rỉ, phát tán ra môi trường. 

4. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không phân 

loại, không lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt theo quy định; không ký hợp đồng hoặc không 

chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt cho đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý 

theo quy định. 

5. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi không phân 

loại, không lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường theo quy định; không ký hợp đồng 

hoặc không chuyển giao chất thải rắn công nghiệp thông thường cho đơn vị có chức năng thu 

gom, vận chuyển và xử lý theo quy định; không báo cáo định kỳ về tình hình phát sinh, quản 

lý chất thải rắn công nghiệp thông thường cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định. 

6. Hành vi vi phạm trong hoạt động thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt và 

chất thải rắn công nghiệp thông thường bị xử phạt như sau: 

a) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi không có báo cáo định kỳ 

hàng năm về tình hình thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn công 

nghiệp thông thường gửi cơ quan chức năng theo quy định; 

b) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi vận chuyển chất thải 

rắn sinh hoạt và chất thải rắn công nghiệp thông thường không đến điểm tập kết, trạm trung 

chuyển và cơ sở xử lý chất thải theo quy định; 

c) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi không bố trí 

các thiết bị lưu chứa phù hợp để thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt hoặc chất thải 

rắn công nghiệp thông thường theo quy định; 

d) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng các phương 

tiện, thiết bị vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật quy định; bố 

trí thiết bị lưu chứa, khu vực lưu giữ tạm thời hoặc trạm trung chuyển, phương tiện vận 
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chuyển chất thải rắn công nghiệp thông thường không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và quy trình 

quản lý theo quy định; để rơi vãi chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông 

thường trong quá trình vận chuyển.” 

 

 

 

Phần thứ hai 

XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH 

TRONG LĨNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

 

 

 

I. MỨC PHẠT TIỀN VÀ THẨM QUYỀN XỬ PHẠT  

1. Mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại 

155/2016/NĐ-CP là mức phạt tiền quy định đối với hành vi vi phạm hành chính 

của cá nhân, mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm hành chính của tổ chức bằng 

02 lần mức phạt tiền với cùng hành vi vi phạm hành chính của cá nhân. 

2. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của những người có thẩm 

quyền xử phạt quy định tại Nghị định nêu trên là thẩm quyền áp dụng đối với 

một hành vi vi phạm hành chính của cá nhân; trong trường hợp phạt tiền, thẩm 

quyền xử phạt tổ chức gấp 02 lần thẩm quyền xử phạt cá nhân đối với chức danh 

đó. 

Trường hợp phạt tăng thêm đối với các thông số môi trường vượt quy 

chuẩn kỹ thuật của cùng mẫu chất thải, thẩm quyền xử phạt được tính theo hành 

vi vi phạm có mức phạt tiền cao nhất của mẫu chất thải đó. 

(Thẩm quyền phạt tiền được xác định căn cứ vào mức tối đa của khung tiền 

phạt quy định đối với từng hành vi vi phạm cụ thể - K2 Đ52 Luật XLVPHC) 

II. THẨM QUYỀN CỦA CHỦ TỊCH UBND CẤP HUYỆN, CẤP XÃ  

1. Thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp xã 

- Phạt cảnh cáo; 

- Phạt tiền đến 5.000.000 đồng; 

- Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt 

quá 5.000.000 đồng; 

- Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả: 

+ Trong lĩnh vực đất đai 

Buộc khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm; buộc nộp lại số lợi 

bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm. 

+ Trong lĩnh vực tài nguyên nước, khoáng sản 

Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, b, d, đ, 

e, g, h, i, k, l, m và điểm o Khoản 3 Điều 2 Nghị định 33/2017/NĐ-CP. 

+ Trong lĩnh vực bảo vệ môi trường 
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Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả vi phạm quy định tại các điểm a, b, c 

và đ Khoản 3 Điều 4 Nghị định 155/2016/NĐ-CP. 

2. Thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện  

- Phạt cảnh cáo; 

- Phạt tiền đến 50.000.000 đồng; 

- Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt 

quá 50.000.000 đồng; 

- Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc 

đình chỉ hoạt động có thời hạn (lĩnh vực đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản; 

Tước quyền sử dụng Giấy phép môi trường có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động 

có thời hạn thuộc thẩm quyền (lĩnh vực bảo vệ môi trường); 

- Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả: 

+ Trong lĩnh vực đất đai 

Buộc khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm; buộc nộp lại số lợi 

bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm; buộc trả lại đất đã lấn, 

chiếm; buộc làm thủ tục đính chính Giấy chứng nhận bị sửa chữa, tẩy xóa, làm 

sai lệch nội dung; buộc hủy bỏ giấy tờ giả liên quan đến việc sử dụng đất; buộc 

trả lại diện tích đất đã nhận chuyển quyền do vi phạm. 

+ Trong lĩnh vực tài nguyên nước, khoáng sản 

Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Khoản 3 Điều 2 

Nghị định 33/2017/NĐ-CP. 

+ Trong lĩnh vực bảo vệ môi trường 

Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả vi phạm quy định tại Khoản 3 Điều 

4 Nghị định 155/2016/NĐ-CP. 

3. Phân định thẩm quyền xử phạt trong lĩnh vực môi trường 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành 

chính theo thẩm quyền và phạm vi quản lý của mình đối với các hành vi vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường quy định tại các Điều 11, 19, 20, 

28, 30, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 và 47 của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP. 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền xử phạt vi phạm 

hành chính theo thẩm quyền và phạm vi quản lý của mình đối với các hành vi vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường quy định tại các Điều 

8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 27, 28, 30, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 

46 và 47 của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP. 

- Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính nêu trên được thực 

hiện các biện pháp nghiệp vụ theo chức năng và nhiệm vụ được giao để phát 

hiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; trường hợp phát hiện 

cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm không thuộc thẩm quyền xử phạt của mình 

thì phải lập biên bản vụ việc và phối hợp với cơ quan, người có thẩm quyền xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường để kiểm tra, thanh tra 

và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật. 
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- Trường hợp phát hiện cá nhân, tổ chức thực hiện nhiều hành vi vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thì thẩm quyền xử phạt thực hiện 

theo quy định tại khoản 4 Điều 52 Luật xử lý vi phạm hành chính. 

(Khoản 4 Điều 52 Luật XLVPHC quy định về nguyên tắc xác định và phân 

định thẩm quyền xử phạt VPHC như sau: 

Trường hợp xử phạt một người thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính 

thì thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính được xác định theo nguyên tắc sau 

đây: 

a) Nếu hình thức, mức xử phạt, trị giá tang vật, phương tiện vi phạm hành 

chính bị tịch thu, biện pháp khắc phục hậu quả được quy định đối với từng hành 

vi đều thuộc thẩm quyền của người xử phạt vi phạm hành chính thì thẩm quyền 

xử phạt vẫn thuộc người đó; 

b) Nếu hình thức, mức xử phạt, trị giá tang vật, phương tiện vi phạm hành 

chính bị tịch thu, biện pháp khắc phục hậu quả được quy định đối với một trong 

các hành vi vượt quá thẩm quyền của người xử phạt vi phạm hành chính thì 

người đó phải chuyển vụ vi phạm đến cấp có thẩm quyền xử phạt;  

c) Nếu hành vi thuộc thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của nhiều 

người thuộc các ngành khác nhau, thì thẩm quyền xử phạt thuộc Chủ tịch 

UBND cấp có thẩm quyền xử phạt nơi xảy ra vi phạm.)  

4. Giao quyền xử phạt (Đ54 Luật XLVPHC) 

- Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính có thể giao cho cấp 

phó thực hiện thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính. 

- Việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính được thực hiện thường 

xuyên hoặc theo vụ việc và phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó xác định 

rõ phạm vi, nội dung, thời hạn giao quyền. 

- Cấp phó được giao quyền xử phạt vi phạm hành chính phải chịu trách 

nhiệm về quyết định xử phạt vi phạm hành chính của mình trước cấp trưởng và 

trước pháp luật. Người được giao quyền không được giao quyền, ủy quyền cho 

bất kỳ người nào khác. 

* Theo quy định tại Khoản 3, Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 97/2017/NĐ-

CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ thì việc giao quyền được quy định như sau: 

Quyết định giao quyền phải xác định rõ phạm vi, nội dung, thời hạn giao 

quyền. 

Quyết định giao quyền phải được đánh số, ghi rõ ngày, tháng, năm, trích 

yếu, ký và đóng dấu; trường hợp cơ quan, đơn vị của người giao quyền không 

được sử dụng dấu riêng, thì đóng dấu treo của cơ quan cấp trên. 

Phần căn cứ pháp lý ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính của cấp phó 

được giao quyền phải thể hiện rõ số, ngày, tháng, năm, trích yếu của quyết định 

giao quyền.  

Việc giao quyền chấm dứt khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: 

- Quyết định giao quyền hết thời hạn; 

- Công việc được giao quyền đã hoàn thành; 
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- Cấp trưởng chấm dứt việc giao quyền cho cấp phó. Trong trường hợp này, 

việc chấm dứt giao quyền phải được thể hiện bằng quyết định; 

- Người giao quyền hoặc người được giao quyền nghỉ hưu, thôi việc, được 

điều động, bổ nhiệm, luân chuyển, biệt phái, từ chức, miễn nhiệm, cách chức, 

giáng chức hoặc tạm đình chỉ công tác theo quy định của pháp luật; 

- Người giao quyền hoặc người được giao quyền chết, bị Tòa án tuyên bố 

mất năng lực hành vi dân sự, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc 

là đã chết; 

- Công việc được giao quyền tuy chưa hoàn thành nhưng vụ việc phải 

chuyển giao cho cơ quan, người có thẩm quyền khác xử lý theo quy định của 

pháp luật; 

- Người giao quyền hoặc người được giao quyền bị tạm giữ, tạm giam để 

phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử. 

III. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH 

1. Lập biên bản vi phạm hành chính : 

1.1. Biên bản vi phạm hành chính được lập theo quy định tại Điều 58 của 

Luật xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 

được sửa đổi bổ sung tại  Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của 

Chính phủ. 

1.2. Các chức danh có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực tài nguyên và môi trường bao gồm: 

- Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đang thi hành công vụ; 

- Công chức, viên chức đang thi hành nhiệm vụ; 

- Cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn đang thi hành nhiệm vụ trên địa 

bàn quản lý; 

Người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính khi phát hiện hành 

vi vi phạm hành chính phải kịp thời lập biên bản để xử phạt hoặc chuyển đến 

người có thẩm quyền xử phạt theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành 

chính. 

1.3. Mẫu biên bản và mẫu quyết định sử dụng trong xử phạt vi phạm hành 

chính trong các lĩnh vực tài nguyên và môi trường thực hiện theo quy định của 

Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ. 

Cụ thể: 

+ Biên bản lập theo mẫu quy định; 

+ Biên bản phải có đủ chữ ký của người lập biên bản, người vi phạm hoặc 

đại diện tổ chức vi phạm ký; nếu có người chứng kiến, người bị thiệt hại hoặc 

đại diện tổ chức bị thiệt hại thì họ phải ký vào biên bản; trường hợp biên bản 

gồm nhiều tờ thì những người đã nêu phải ký vào từng tờ biên bản. Nếu người vi 

phạm, đại diện tổ chức vi phạm, người chứng kiến, người bị thiệt hại hoặc đại 

diện tổ chức bị thiệt hại từ chối ký thì người lập biên bản phải ghi rõ lý do vào 

biên bản; 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=81/2013/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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+ Biên bản phải được lập thành ít nhất 02 bản; biên bản lập xong phải được 

giao cho cá nhân, tổ chức vi phạm 01 bản. Nếu vụ việc vượt quá thẩm quyền xử 

phạt của người lập biên bản thì người đó phải gởi biên bản đến người có thẩm 

quyền xử phạt; 

+ Trong trường hợp người lập biên bản  không có thẩm quyền xử phạt thì 

thủ trưởng người đó là người có thẩm quyền xử phạt phải ký vào biên bản; 

trường hợp cần thiết thì xác minh trước khi ký biên bản. 

2. Giải trình (Điều 61 Luật XLVPHC) 

2.1. Đối với hành vi vi phạm hành chính mà pháp luật quy định áp dụng 

hình thức xử phạt tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời 

hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn hoặc áp dụng mức phạt tiền tối đa của 

khung tiền phạt đối với hành vi đó từ 15.000.000 đồng trở lên đối với cá nhân, 

từ 30.000.000 đồng trở lên đối với tổ chức thì cá nhân, tổ chức vi phạm có 

quyền giải trình trực tiếp hoặc bằng văn bản với người có thẩm quyền xử phạt vi 

phạm hành chính. Người có thẩm quyền xử phạt có trách nhiệm xem xét ý kiến 

giải trình của cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính trước khi ra quyết định xử 

phạt, trừ trường hợp cá nhân, tổ chức không có yêu cầu giải trình trong thời hạn 

quy định. 

2.2. Đối với trường hợp giải trình bằng văn bản, cá nhân, tổ chức vi phạm 

hành chính phải gửi văn bản giải trình cho người có thẩm quyền xử phạt vi 

phạm hành chính trong thời hạn không quá 05 ngày, kể từ ngày lập biên bản vi 

phạm hành chính.  

Trường hợp vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp thì người có thẩm quyền có 

thể gia hạn thêm không quá 05 ngày theo đề nghị của cá nhân, tổ chức vi phạm. 

Cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính tự mình hoặc uỷ quyền cho người đại 

diện hợp pháp của mình thực hiện việc giải trình bằng văn bản. 

2.3. Đối với trường hợp giải trình trực tiếp, cá nhân, tổ chức vi phạm hành 

chính phải gửi văn bản yêu cầu được giải trình trực tiếp đến người có thẩm 

quyền xử phạt vi phạm hành chính trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày 

lập biên bản vi phạm hành chính. 

 Người có thẩm quyền xử phạt phải thông báo bằng văn bản cho người vi 

phạm về thời gian và địa điểm tổ chức phiên giải trình trực tiếp trong thời hạn 

05 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu của người vi phạm. 

 Người có thẩm quyền xử phạt tổ chức phiên giải trình trực tiếp và có trách 

nhiệm nêu căn cứ pháp lý và tình tiết, chứng cứ liên quan đến hành vi vi phạm 

hành chính, hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả dự kiến áp dụng đối 

với hành vi vi phạm. Cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính, người đại diện hợp 

pháp của họ có quyền tham gia phiên giải trình và đưa ra ý kiến, chứng cứ để 

bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. 

Việc giải trình trực tiếp được lập thành biên bản và phải có chữ ký của các 

bên liên quan; trường hợp biên bản gồm nhiều tờ thì các bên phải ký vào từng tờ 

biên bản. Biên bản này phải được lưu trong hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính 
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và giao cho cá nhân, tổ chức vi phạm hoặc người đại diện hợp pháp của họ 01 

bản. 

 

 

2. Quyết định xử phạt 

2.1. Thời hạn ra quyết định xử phạt 

(Điều 66 Luật Xử lý vi phạm hành chính)  

- Thời hạn ra quyết định xử phạt là không quá 07ngày, kể từ ngày lập biên 

bản vi phạm hành chính; 

Đối với vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp mà không thuộc trường hợp giải 

trình hoặc đối với vụ việc thuộc trường hợp giải trình theo quy định tại khoản 2 

và khoản 3 Điều 61 của Luật XLVPHC thì thời hạn ra quyết định xử phạt tối đa 

là 30 ngày, kể từ ngày lập biên bản. 

Trường hợp vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, có nhiều tình tiết phức tạp và 

thuộc trường hợp giải trình theo quy định tại đoạn 2 khoản 2 và khoản 3 Điều 61 

của Luật XLVPHC mà cần có thêm thời gian để xác minh, thu thập chứng cứ thì 

người có thẩm quyền đang giải quyết vụ việc phải báo cáo thủ trưởng trực tiếp 

của mình bằng văn bản để xin gia hạn; việc gia hạn phải bằng văn bản, thời hạn 

gia hạn không được quá 30 ngày. 

- Quá thời hạn quy định, người có thẩm quyền xử phạt không ra quyết định 

xử phạt nhưng vẫn quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại 

khoản 1 Điều 28 của Luật XLVPHC, quyết định tịch thu sung vào ngân sách nhà 

nước hoặc tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính thuộc loại cấm lưu hành.  

Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính nếu có lỗi trong việc để 

quá thời hạn mà không ra quyết định xử phạt thì bị xử lý theo quy định của pháp 

luật. 

2.2. Ra quyết định xử phạt VPHC (Đ67 Luật XLVPHC) 

- Trường hợp một cá nhân, tổ chức thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành 

chính mà bị xử phạt trong cùng một lần thì chỉ ra 01 quyết định xử phạt, trong 

đó quyết định hình thức, mức xử phạt đối với từng hành vi vi phạm hành chính. 

- Trường hợp nhiều cá nhân, tổ chức cùng thực hiện một hành vi vi phạm 

hành chính thì có thể ra 01 hoặc nhiều quyết định xử phạt để quyết định hình 

thức, mức xử phạt đối với từng cá nhân, tổ chức. 

- Trường hợp nhiều cá nhân, tổ chức thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành 

chính khác nhau trong cùng một vụ vi phạm thì có thể ra 01 hoặc nhiều quyết 

định xử phạt để quyết định hình thức, mức xử phạt đối với từng hành vi vi phạm 

của từng cá nhân, tổ chức. 

- Quyết định xử phạt có hiệu lực kể từ ngày ký, trừ trường hợp trong quyết 

định quy định ngày có hiệu lực khác. 

2.3. Nội dung quyết định xử phạt vi phạm hành chính (Đ68 Luật 

XLVPHC) 
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* Quyết định xử phạt vi phạm hành chính phải bao gồm các nội dung chính 

sau đây: 

- Địa danh, ngày, tháng, năm ra quyết định; 

- Căn cứ pháp lý để ban hành quyết định; 

- Biên bản vi phạm hành chính, kết quả xác minh, văn bản giải trình của cá 

nhân, tổ chức vi phạm hoặc biên bản họp giải trình và tài liệu khác (nếu có); 

- Họ, tên, chức vụ của người ra quyết định; 

- Họ, tên, địa chỉ, nghề nghiệp của người vi phạm hoặc tên, địa chỉ của tổ 

chức vi phạm; 

- Hành vi vi phạm hành chính; tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng; 

- Điều, khoản của văn bản pháp luật được áp dụng; 

- Hình thức xử phạt chính; hình thức xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục 

hậu quả (nếu có); 

- Quyền khiếu nại, khởi kiện đối với quyết định xử phạt vi phạm hành 

chính; 

- Hiệu lực của quyết định, thời hạn và nơi thi hành quyết định xử phạt vi 

phạm hành chính, nơi nộp tiền phạt; 

- Họ tên, chữ ký của người ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính; 

- Trách nhiệm thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính và việc 

cưỡng chế trong trường hợp cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính 

không tự nguyện chấp hành. 

* Thời hạn thi hành quyết định là 10 ngày, kể từ ngày nhận quyết định xử 

phạt; trường hợp quyết định xử phạt có ghi thời hạn thi hành nhiều hơn 10 ngày 

thì thực hiện theo thời hạn đó. 

 * Trường hợp ban hành một quyết định xử phạt vi phạm hành chính chung 

đối với nhiều cá nhân, tổ chức cùng thực hiện một hành vi vi phạm hoặc nhiều 

cá nhân, tổ chức thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính khác nhau trong 

cùng một vụ vi phạm thì nội dung hành vi vi phạm, hình thức, mức xử phạt đối 

với từng cá nhân, tổ chức phải xác định cụ thể, rõ ràng. 

2.4. Sửa đổi, bổ sung, đính chính quyết định về xử lý vi phạm hành 

chính 

2.4.1. Quyết định về xử lý vi phạm hành chính được sửa đổi, bổ sung khi 

thuộc một trong các trường hợp sau đây: 

a) Có sai sót về kỹ thuật soạn thảo làm ảnh hưởng đến nội dung của quyết 

định; 

b) Có sai sót về nội dung nhưng không làm thay đổi cơ bản nội dung của 

quyết định. 

2.4.2. Quyết định về xử lý vi phạm hành chính được đính chính khi có sai 

sót về kỹ thuật soạn thảo mà không làm ảnh hưởng đến nội dung của quyết định. 

2.4.3. Khi phát hiện quyết định về xử lý vi phạm hành chính có sai sót 

thuộc các trường hợp nêu trên, người đã ban hành quyết định về xử lý vi phạm 

hành chính tự mình hoặc theo yêu cầu của thủ trưởng cơ quan, đơn vị của người 
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đó có trách nhiệm sửa đổi, bổ sung hoặc đính chính những nội dung sai sót trong 

quyết định. 

2.4.4. Quyết định sửa đổi, bổ sung, văn bản đính chính quyết định về xử lý 

vi phạm hành chính là những văn bản gắn liền với quyết định về xử lý vi phạm 

hành chính đã được ban hành và được lưu trong hồ sơ xử lý vi phạm hành 

chính.” 

2.5. Hủy bỏ, ban hành quyết định mới về xử lý vi phạm hành chính 

2.5.1. Người đã ban hành quyết định về xử lý vi phạm hành chính phải hủy 

bỏ toàn bộ nội dung quyết định khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: 

a) Có vi phạm quy định pháp luật về thẩm quyền, thủ tục xử lý vi phạm 

hành chính; 

b) Ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong các trường hợp 

quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 65 Luật xử lý vi phạm hành 

chính; 

(Điều 65. Những trường hợp không ra quyết định xử phạt vi phạm hành 

chính 

1. Không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong những trường 

hợp sau đây: 

a) Trường hợp quy định tại Điều 11 của Luật XLVPHC  

(Điều 11. Những trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính: 

- Thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong tình thế cấp thiết; 

- Thực hiện hành vi vi phạm hành chính do phòng vệ chính đáng; 

- Thực hiện hành vi vi phạm hành chính do sự kiện bất ngờ; 

- Thực hiện hành vi vi phạm hành chính do sự kiện bất khả kháng; 

- Người thực hiện hành vi vi phạm hành chính không có năng lực trách 

nhiệm hành chính; người thực hiện hành vi vi phạm hành chính chưa đủ tuổi bị 

xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.) 

b) Không xác định được đối tượng vi phạm hành chính; 

c) Hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính hoặc hết thời hạn ra quyết 

định xử phạt 

d) Cá nhân vi phạm hành chính chết, mất tích, tổ chức vi phạm hành chính 

đã giải thể, phá sản trong thời gian xem xét ra quyết định xử phạt;) 

c) Giả mạo, làm sai lệch hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính, hồ sơ áp dụng 

biện pháp xử lý hành chính quy định tại khoản 10 Điều 12 Luật xử lý vi phạm 

hành chính; 

d) Có quyết định khởi tố vụ án của cơ quan tiến hành tố tụng hình sự đối 

với vụ việc vi phạm có dấu hiệu tội phạm theo quy định. 

5.2. Tùy thuộc vào tính chất, mức độ sai sót, người đã ban hành quyết định 

về xử lý vi phạm hành chính phải hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ nội dung quyết 

định khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: 

a) Có sai sót về nội dung làm thay đổi cơ bản nội dung của quyết định; 



Xử phạt vi phạm pháp luật trong vực bảo vệ môi trường 

 

 
Biên soạn: Đặng Văn Mừng              Trang 12         Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường 

 
                       

b) Quyết định giải quyết khiếu nại của người hoặc cơ quan có thẩm quyền 

giải quyết khiếu nại được ban hành dẫn đến việc thay đổi căn cứ, nội dung của 

quyết định về xử lý vi phạm hành chính. 

2.6.  Thời hạn thực hiện việc sửa đổi, bổ sung, đính chính, hủy bỏ, ban 

hành quyết định mới về xử lý vi phạm hành chính 

Thời hạn thực hiện việc sửa đổi, bổ sung, đính chính, hủy bỏ, ban hành 

quyết định mới về xử lý vi phạm hành chính là 01 năm, kể từ ngày ra quyết 

định, trừ trường hợp hết thời hiệu. 

2.7. Hiệu lực, thời hạn, thời hiệu thi hành của quyết định sửa đổi, bổ 

sung, hủy bỏ, quyết định mới về xử lý vi phạm hành chính, văn bản đính 

chính quyết định về xử lý vi phạm hành chính 

2.7.1. Quyết định sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, quyết định mới về xử lý vi 

phạm hành chính, văn bản đính chính quyết định về xử lý vi phạm hành chính 

có hiệu lực kể từ thời điểm ký hoặc thời điểm cụ thể ghi trong quyết định. 

2.7.2. Thời hạn thi hành quyết định sửa đổi, bổ sung, quyết định mới về xử 

lý vi phạm hành chính là 10 ngày làm việc, kể từ ngày cá nhân, tổ chức vi phạm 

nhận được quyết định. Đối với quyết định sửa đổi, bổ sung, quyết định mới về 

áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn, 

thì cá nhân vi phạm phải thi hành ngay khi nhận được quyết định. 

2.7.3. Thời hiệu thi hành quyết định sửa đổi, bổ sung, quyết định mới về xử 

lý vi phạm hành chính là 01 năm, kể từ ngày ban hành quyết định. Đối với quyết 

định sửa đổi, bổ sung, quyết định mới về áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành 

chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn, thì thời hiệu thi hành là 06 tháng, kể từ 

ngày ban hành quyết định.” 

2.8. Trách nhiệm và việc xem xét, xử lý trách nhiệm đối với người có 

thẩm quyền ban hành quyết định về xử lý vi phạm hành chính có sai sót 

2.8.1. Người có thẩm quyền đã ban hành quyết định về xử lý vi phạm hành 

chính có sai sót và cơ quan của người đó phải kịp thời áp dụng các biện pháp 

khắc phục hậu quả do việc ban hành và thực hiện quyết định gây ra. 

2.8.2. Việc xem xét, xử lý trách nhiệm đối với người đã ban hành quyết 

định về xử lý vi phạm hành chính có sai sót phải căn cứ vào nội dung, tính chất 

mức độ sai sót của quyết định và hậu quả do việc thực hiện quyết định đó gây ra 

đối với cá nhân, tổ chức có liên quan và trên cơ sở tính chất, mức độ lỗi của 

người đã ban hành, tham mưu ban hành quyết định đó. 

2.8.3. Việc xem xét trách nhiệm được thực hiện như sau: 

a) Cơ quan của người có thẩm quyền đã ban hành quyết định về xử lý vi 

phạm hành chính có sai sót phải tổ chức việc kiểm điểm, xác định trách nhiệm 

của người đã ban hành, tham mưu ban hành quyết định đó, đồng thời xem xét 

trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong việc ban hành quyết định về xử 

lý vi phạm hành chính có sai sót; 

b) Cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình ban hành, tham mưu ban 

hành quyết định về xử lý vi phạm hành chính có sai sót, tùy theo tính chất, mức 
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độ lỗi và nội dung có sai sót của quyết định, phải chịu trách nhiệm theo quy định 

của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức; nếu gây thiệt hại thì phải hoàn trả 

theo quy định của pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; trường 

hợp gây hậu quả nghiêm trọng thì có thể bị đề nghị xem xét, truy cứu trách 

nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. 

3. Gửi quyết định xử phạt vi phạm hành chính để thi hành (Điều 70 

Luật XLVPHC). 

Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định xử phạt vi phạm 

hành chính có lập biên bản, người có thẩm quyền đã ra quyết định xử phạt phải 

gửi cho cá nhân, tổ chức bị xử phạt, cơ quan thu tiền phạt và cơ quan liên quan 

khác (nếu có) để thi hành. 

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính được giao trực tiếp hoặc gửi qua 

bưu điện bằng hình thức bảo đảm và thông báo cho cá nhân, tổ chức bị xử phạt 

biết. 

Đối với trường hợp quyết định được giao trực tiếp mà cá nhân, tổ chức vi 

phạm cố tình không nhận quyết định thì người có thẩm quyền lập biên bản về 

việc không nhận quyết định có xác nhận của chính quyền địa phương và được 

coi là quyết định đã được giao. 

 Đối với trường hợp gửi qua bưu điện bằng hình thức bảo đảm, nếu sau thời 

hạn 10 ngày, kể từ ngày quyết định xử phạt đã được gửi qua đường bưu điện đến 

lần thứ ba mà bị trả lại do cá nhân, tổ chức vi phạm cố tình không nhận; quyết 

định xử phạt đã được niêm yết tại nơi cư trú của cá nhân, trụ sở của tổ chức bị 

xử phạt hoặc có căn cứ cho rằng người vi phạm trốn tránh không nhận quyết 

định xử phạt thì được coi là quyết định đã được giao. 

III. CHẤP HÀNH QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT 

1. Thời gian chấp hành 

Người bị xử phạt vi phạm hành chính phải chấp hành quyết định xử phạt 

trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt; trường 

hợp quyết định xử phạt vi phạm hành chính có ghi thời hạn thi hành nhiều hơn 

10 ngày thì thực hiện theo thời hạn đó. 

Trường hợp cá nhân, tổ chức bị xử phạt khiếu nại, khởi kiện đối với quyết 

định xử phạt vi phạm hành chính thì vẫn phải chấp hành quyết định xử phạt, trừ 

trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 15 của Luật Xử lý VPHC. Việc khiếu nại, 

khởi kiện được giải quyết theo quy định của pháp luật. 

(Khoản 3 Điều 15 quy định: Trong quá trình giải quyết khiếu nại, khởi kiện 

nếu xét thấy việc thi hành quyết định xử lý vi phạm hành chính bị khiếu nại, khởi 

kiện sẽ gây hậu quả khó khắc phục thì người giải quyết khiếu nại, khởi kiện phải 

ra quyết định tạm đình chỉ việc thi hành quyết định đó theo quy định của pháp 

luật.)  

2. Cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt  
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Quá thời hạn quy định nêu trên mà người bị xử phạt vi phạm hành chính 

không tự nguyện chấp hành quyết định xử phạt thì bị cưỡng chế thi hành bằng 

các biện pháp sau đây: 

a) Khấu trừ một phần lương hoặc một phần thu nhập, khấu trừ tiền từ tài 

khoản của cá nhân, tổ chức vi phạm; 

b) Kê biên tài sản có giá trị tương ứng với số tiền phạt để bán đấu giá; 

c) Thu tiền, tài sản khác của đối tượng bị cưỡng chế thi hành quyết định xử 

phạt vi phạm hành chính do cá nhân, tổ chức khác đang giữ trong trường hợp cá 

nhân, tổ chức sau khi vi phạm cố tình tẩu tán tài sản; 

d) Buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả.  

3. Hoãn thi hành quyết định phạt tiền 

Cá nhân bị phạt tiền từ ba triệu (3.000.000)  đồng trở lên đồng có thể được 

hoãn chấp hành quyết định xử phạt theo quy định tại Điều 76 Luật Xử lý vi 

phạm hành chính. Cụ thể: 

-  Cá nhân được hoãn chấp hành quyết định xử phạt trong trường hợp đang 

gặp khó khăn đặc biệt, đột xuất về kinh tế do thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch 

bệnh, bệnh hiểm nghèo, tai nạn và có xác nhận UBND cấp xã nơi người đó cư 

trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó học tập, làm việc. 

- Thời hạn hoãn chấp hành quyết định phạt tiền không quá ba tháng, kể từ 

ngày có quyết định hoãn. 

- Người đã ra quyết định phạt tiền có quyền quyết định hoãn chấp hành 

quyết định phạt tiền đó. 

4. Giảm, miễn tiền phạt 

Cá nhân thuộc trường hợp hoãn thi hành quyết định phạt tiền thì có thể 

được xem xét giảm, miễn phần còn lại tiền phạt ghi trong quyết định xử phạt. 

Cá nhân phải có đơn đề nghị giảm, miễn phần còn lại hoặc toàn bộ tiền 

phạt gửi người đã ra quyết định xử phạt. Trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày 

nhận được đơn, người đã ra quyết định xử phạt phải chuyển đơn kèm hồ sơ vụ 

việc đến cấp trên trực tiếp. Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được đơn, 

cấp trên trực tiếp phải xem xét quyết định và thông báo cho người đã ra quyết 

định xử phạt, người có đơn đề nghị giảm, miễn biết; nếu không đồng ý với việc 

giảm, miễn thì phải nêu rõ lý do.  

Đối với trường hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã ra quyết định 

xử phạt thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đó xem xét, quyết định việc giảm, miễn 

tiền phạt. 

5. Nộp tiền phạt nhiều lần 

- Việc nộp tiền phạt nhiều lần được áp dụng khi có đủ các điều kiện sau 

đây: 

+ Bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng trở lên đối với cá nhân và từ 

200.000.000 đồng trở lên đối với tổ chức; 

+ Đang gặp khó khăn đặc biệt về kinh tế và có đơn đề nghị nộp tiền phạt 

nhiều lần. Đơn đề nghị của cá nhân phải được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi 
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người đó cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó học tập, làm việc xác nhận 

hoàn cảnh khó khăn đặc biệt về kinh tế; đối với đơn đề nghị của tổ chức phải 

được xác nhận của cơ quan thuế quản lý trực tiếp hoặc cơ quan, tổ chức cấp trên 

trực tiếp. 

- Thời hạn nộp tiền phạt nhiều lần không quá 06 tháng, kể từ ngày quyết 

định xử phạt có hiệu lực; số lần nộp tiền phạt tối đa không quá 03 lần. 

Mức nộp phạt lần thứ nhất tối thiểu là 40% tổng số tiền phạt.  

- Người đã ra quyết định phạt tiền có quyền quyết định việc nộp tiền phạt 

nhiều lần. Quyết định về việc nộp tiền phạt nhiều lần phải bằng văn bản. 

6. Nơi nộp tiền phạt 

Quy định tại Điều 78 Luật Xử lý vi phạm hành chính. 

Từ thực tế ở tỉnh ta, việc đi lại trên địa bàn toàn tỉnh tương đối thuận tiện, 

đề nghị yêu cầu cá nhân, tổ chức bị xử phạt nộp tiền phạt tại Kho bạc Nhà nước 

hoặc nộp vào tài khoản của Kho bạc Nhà nước. 

7. Thẩm quyền, thủ tục và việc tổ chức cưỡng chế thi hành quyết định 

xử phạt vi phạm hành chính thực hiện theo quy định tại Mục 3 Chương III 

Luật Xử lý vi phạm hành chính. 

IV. GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI ĐỐI VỚI QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT 

VI PHẠM HÀNH CHÍNH 

Thực hiện theo quy định của Luật Khiếu nại năm 2011. 
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